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I. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)
          Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu sau:
Câu 1: (1 điểm) a) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? 

A. 03/2/1917              B. 03/2/1930              C. 03/2/1940  
     D.  03/2/1945

b) Phong trào Xô-Viết Nghệ Tĩnh diễn ra ở đâu?

A. Nghệ An và Hà Nội


        B. Hà Tĩnh và Nam Định

C. Nghệ -Tĩnh (Nghệ An và Hà Tĩnh)
        D. Thanh Hóa và Quảng Nam

Câu 2 (1 điểm) a) Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, những giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện trong xã hội Việt Nam?
A. Công nhân, địa chủ, viên chức, trí thức, nông dân              

B. Tiểu tư sản, trí thức, viên chức, nông dân, nhà buôn

C. Nông dân, địa chủ, viên chức, tiểu tư sản, công nhân                     

D. Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức                                 

b)  Sau Cách mạng tháng Tám, biện pháp để đẩy lùi giặc dốt là: 
A. Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em.

B. Mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy.

C. Đưa người ra nước ngoài học tập.

D. Thưởng cho những người tích cực đi học.

Câu 3 (1 điểm): Nối các sự kiện ở cột A với thời gian tương ứng ở cột B

	A
	
	B

	a) Tại cảng Nhà Rồng, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
	
	Ngày 02/09/1945

	b) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?
	
	Ngày 05/06/1911

	c) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập diễn ra vào thời gian nào?
	
	Ngày 16/09/1950

	d) Trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950, ta nổ súng tấn  công cụm cứ điểm Đông Khê vào ngày tháng năm nào?
	
	Ngày 03/02/1930


Câu 4 (1 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì? 
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Câu 5 (1 điểm): Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào các chỗ chấm:
Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, để giải quyết..........................., Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân cả nước lập  “............................................................”, thực hiện ngày ..................................... để dành gạo cho dân nghèo. Chia ruộng đất cho dân và kêu gọi đồng bào tích cực thực hiện 
khẩu hiệu “Không một tấc đất bỏ hoang”, “......................................................”.

 (đồng tâm, Hũ gạo cứu đói, Tấc đất tấc vàng, nạn đói)

II. PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)
          Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu sau:
Câu 1 (1 điểm): a) Việt Nam nằm trên bán đảo nào? Thuộc khu vực nào?
A. Bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Nam Á.

B. Bán đảo Mã Lai, thuộc khu vực Đông Nam Á.

C. Bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á.

D. Bán đảo Mã Lai, thuộc khu vực Tây Nam Á.

b) Vùng đồi núi nước ta chiếm:

A. 3/4 diện tích lãnh thổ            

C. 2/3 diện tích lãnh thổ

B. 1/4 diện tích lãnh thổ  


D. 2/5 diện tích lãnh thổ 

Câu 2 (1 điểm) a) Nước ta nằm trong đới khí hậu nào? 
	A. Ôn đới gió mùa 
	B. Nhiệt đới, gió mùa 
	C. Xích đạo 
	D. Hàn đới


b) Ngành thủy sản không phân bố phổ biến ở đâu?
A. Miền núi                                       B. Nơi có nhiều sông, hồ

C. Đồng bằng                                     D. Vùng ven biển

Câu 3 (1 điểm): Hãy nối ý ở cột (A) với ý ở cột (B) cho đúng
	A
	
	B

	a) Đường bộ
	
	1. trung tâm công nghiệp lớn của nước ta.

	b) Lúa gạo
	
	2. loại cây trồng nhiều nhất ở nước ta.

	c) Nội thương
	
	3. là hoạt động mua bán ở trong nước.

	d) Thành phố Hồ chí Minh
	
	4. vận chuyện hàng hóa nhiều nhất


Câu 4 (1 điểm): Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau: (Lào Cai, bô-xít, than, Biển Đông)
Nước ta có nhiều loại khoáng sản như ..................... ở Quảng Ninh, a-pa-tít ở ........................................, sắt ở Hà Tĩnh, .....................................ở Tây Nguyên, dầu mỏ và khí tự nhiên ở.................................
Câu 5 (1 điểm): Biển có vai trò gì đối với sản xuất và đời sống của con người?
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC LỚP 5 CUỐI HỌC KÌ I  

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”?
A. Tôn Thất Thuyết        
                          B.  Phan Đình Phùng          

C.  Trương Định        
                          D.  Hàm Nghi

b) Người tổ chức phong trào Đông du là ai? 
A. Phan Châu Trinh.     
                          B.Trương Định       

C. Phan Bội Châu.     
                          D. Nguyễn Tất Thành.

Câu 2 (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, những giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện trong xã hội Việt Nam?
A. Công nhân, địa chủ, viên chức, trí thức, nông dân              

B. Tiểu tư sản, trí thức, viên chức, nông dân, nhà buôn

C. Nông dân, địa chủ, viên chức, tiểu tư sản, công nhân                     

D. Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức                                 

b)  Bác Hồ đã gọi “đói”, “dốt” và “ngoại xâm” là gì?
A. Giặc  

B. Thảm họa
         C. Kẻ thù 

D. Tội phạm

Câu 3 (1 điểm): Nối các sự kiện ở cột A với thời gian tương ứng ở cột B

	A
	
	B

	a) Tại cảng Nhà Rồng, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
	
	Ngày 02/09/1945

	b) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?
	
	Ngày 05/06/1911

	c) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập diễn ra vào thời gian nào?
	
	Ngày 16/09/1950

	d) Trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950, ta nổ súng tấn  công cụm cứ điểm Đông Khê vào ngày tháng năm nào?
	
	Ngày 03/02/1930


Câu 4 (1 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt 
Nam khẳng định điều gì? Lời khẳng định ấy thể hiện điều gì?
- Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 

Câu 5 (1 điểm): Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào các chỗ chấm:
Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, để giải quyết nạn đói, Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân cả nước lập  “Hũ gạo cứu đói”, thực hiện ngày đồng tâm để dành gạo cho dân nghèo. Chia ruộng đất cho dân và kêu gọi đồng bào tích cực thực hiện khẩu hiệu “Không một tấc đất bỏ hoang”, “Tấc đất tấc vàng”.
MÔN ĐỊA LÍ
Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Việt Nam nằm trên bán đảo nào? Thuộc khu vực nào?
A. Bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Nam Á.

B. Bán đảo Mã Lai, thuộc khu vực Đông Nam Á.

C. Bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á.

D. Bán đảo Mã Lai, thuộc khu vực Tây Nam Á.

b) Vùng đồi núi nước ta chiếm:
A. 3/4 diện tích lãnh thổ            

C. 2/3 diện tích lãnh thổ

B. 1/4 diện tích lãnh thổ  


D. 2/5 diện tích lãnh thổ 

Câu 2 (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a)  Nước ta nằm trong đới khí hậu nào? 

A. Ôn đới gió mùa              
          B. Nhiệt đới, gió mùa      

C. Xích đạo         
                               D. Hàn đới

b) Ngành thủy sản không phân bố phổ biến ở đâu?
A. Miền núi                                           B. Nơi có nhiều sông, hồ

C. Đồng bằng                                        D. Vùng ven biển

Câu 3 (1 điểm): Hãy nối ý ở cột (A) với ý ở cột (B) cho đúng
	A
	
	B

	a) Đường bộ
	
	1. trung tâm công nghiệp lớn của nước ta.

	b) Lúa gạo
	
	2. loại cây trồng nhiều nhất ở nước ta.

	c) Nội thương
	
	3. là hoạt động mua bán ở trong nước.

	d) Thành phố Hồ chí Minh
	
	4. vận chuyện hàng hóa nhiều nhất


Câu 4 (1 điểm): Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau: 
Nước ta có nhiều loại khoáng sản như than ở Quảng Ninh, a-pa-tít ở Lào Cai, sắt ở Hà Tĩnh, bô-xít ở Tây Nguyên, dầu mỏ và khí tự nhiên ở Biển Đông. 
Câu 5 (1 điểm): Biển có vai trò gì đối với sản xuất và đời sống của con người?
· Biển điều hòa khí hậu nước ta

· Cung cấp nguồn tài nguyên khoáng sản (Dầu, khí tự nhiên, cát trắng) và tài nguyên hải sản phong phú và đa dạng.

· Là đường giao thông quan trọng

· Cung cấp nhiều bãi biển đẹp, thu hút khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng.

=> Do đó, chúng ta phải biết bảo vệ, khai thác hợp lí, tiết kiệm và hiệu quả.

